Mã đề 04

	UBND QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG THCS BỒ ĐỀ
NĂM HỌC 2022 – 2023

	 ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I  
MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN 8
Ngày kiểm tra:26/12/2022
Thời gian: 45 phút



PHẦN I: TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (5 điểm): 
Tô vào chữ cái trong phiếu trắc nghiệm trước câu trả lời đúng:
Câu 1. Em không tán thành ý kiến nào sau đây về tình bạn?
	A. Có thể có tình bạn trong sáng, lành mạnh giữa hai người khác giới.
	B. Tình bạn trong sáng, lành mạnh không thể có từ một phía
	C. Biết giúp đỡ nhau trong mọi trường hợp.
	D. Bạn bè phải biết bảo vệ nhau trong mọi trường hợp.
Câu 2. Linh và Mai là bạn thân với nhau, Linh học giỏi và rất hay giúp đỡ Mai trong học tập, nhưng Mai luôn cảm thấy khó chịu với Linh đặc biệt là khi Linh được điểm tốt, hoặc được người khác khen ngợi, vì vậy Mai luôn tìm cơ hội để đổ lỗi cho Linh. Nhận xét nào dưới đây là đúng khi nói về Mai?
	A. Mai là người ích kỉ, hẹp hòi chỉ biết đến bản thân mình.
	B. Mai là người vô đạo đức và không có giáo dục.
	C. Mai làm như vậy là không đúng, hành vi đó thể hiện tình bạn không trong sáng, lành mạnh.
	D. Mai làm như vậy là đúng vì Linh có ý coi thường Mai.
Câu 3. Tôn trọng và học hỏi các dân tộc có vai trò như thế nào đối với nước ta trên con đường xây dựng đất nước giàu mạnh và phát triển bản sắc dân tộc?
	A. Đòn bẩy.	B. Động lực.	C. Điều kiện.	D. Tiền đề.
Câu 4. Biểu hiện nào đúng với tôn trọng và học hỏi dân tộc khác?
	A. Chê bai hàng nước ngoài.
	B. Chê hàng Việt Nam.
	C. Học hỏi kinh nghiệm, phong tục của các nước khác.
	D. Chỉ dùng hàng ngoại.
Câu 5. Tình bạn có ý nghĩa như thế nào đối với con người?
	A. Giúp cho con người đỡ gặp khó khăn, rủi ro trong cuộc sống.
	B. Giúp con người có thể có nhiều mối quan hệ trong làm ăn, dễ dàng thăng tiến.
	C. Giúp cho con người cảm thấy ấm áp, tự tin, biết yêu cuộc sống hơn.
	D. Giúp cho con người có nhiều lựa chọn hơn khi cần giúp đỡ.
Câu 6. Trong một cuộc giao lưu về văn hóa giữa các quốc gia trong ASEAN, khi được hỏi về văn hóa của Lào, Lâm liền nói: “ Ở Lào, chẳng có nét văn hóa gì đáng để học hỏi cả”. Nếu là bạn của Lâm em sẽ làm gì?
	A. Lảng tránh đi chỗ khác để tự Lâm xử ký.
	B. Lờ đi và coi như không nghe thấy gì.
	C. Đồng tình với suy nghĩ của Lâm vì thấy nó đúng.
	D. Phân tích cho Lâm hiểu suy nghĩ như vậy là không đúng.
Câu 7. Toàn thể những người cùng sinh sống trong một khu vực, giữa họ có sự liên kết, hợp tác cùng thực hiện lợi ích của mình và lợi ích chung được gọi là gì?
	A. Cộng đồng dân cư.	B. Cộng đồng.	C. Dân tộc.	D. Dân số.
Câu 8. Câu thành ngữ, tục ngữ nào dưới đây nói về sự tôn trọng pháp luật và kỉ luật?
	A. Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ.	
	B. Thắng không thua, bại không nản.
	C. Thất bại là mẹ thành công.	
	D. Đất có lề, quê có thói.
Câu 9. Pháp luật là công cụ để thực hiện quản lí nhà nước, quản lí kinh tế, văn hóa xã hội nói đến nội dung nào của pháp luật?
	A. Đặc điểm của pháp luật.	B. Bản chất của pháp luật.
	C. Vai trò của pháp luật.	D. Khái niệm pháp luật.
Câu 10. Hành vi nào dưới đây thể hiện tình bạn trong sáng lành mạnh?
	A. Hoàng chỉ thích chơi với bạn nào học giỏi có thể giúp đỡ mình trong học tập.
	B. Bình hay cùng nhóm bạn của mình tụ tập, chê bai, nói xấu nhóm bạn khác.
	C. Lan chỉ chơi với các bạn nhà giàu như nhà của mình.
	D. Yến luôn tôn trọng và đối xử bình đẳng với các bạn.
Câu 11. Nhà An thuộc diện khá giả trong thôn, nên bố mẹ thường tổ chức tiệc và mời bạn bè đến ăn uống, hát hò đến khuya. Thậm chí có những hôm, bạn bè của gia đình An còn mở nhạc to hết cỡ dù đã là 11 giờ đêm khiến hàng xóm rất bất bình. Nếu là trưởng thôn của thôn đó, em sẽ làm gì?
	A. Nhắc nhở, cảnh cáo hành vi của gia đình An, nếu còn vi phạm sẽ xử lý theo qui định.
	B. Báo các nhà xung quanh khép chặt cửa cho khỏi ồn.
	C. Không quan tâm vì đó không phải là việc của mình.
	D. Yêu cầu gia đình An chỉ được hát đến 10 giờ là thôi .
Câu 12. Biểu hiện nào dưới đây thể hiện nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư?
	A. Tụ tập uống rượu say, đánh bạc vào ngày lễ tết.
	B. Quét dọn đường phố sạch sẽ.
	C. Mọi người có thói quen vứt rác ở 1 góc phố.
	D. Để người chết trong nhà nhiều ngày mới đem chôn.
Câu 13. Tôn trọng chủ quyền, lợi ích và nền văn hóa của các dân tộc. Luôn tìm hiểu, tiếp thu những điều tốt đẹp trong nền kinh tế, văn hóa, xã hội của các dân tộc; đồng thời thể hiện lòng tự hào dân tộc chính đáng của mình được gọi là gì?
	A. Tôn trọng vị trí địa lí của nước khác.
	B. Tôn trọng chủ quyền, nền văn hóa của nước khác.
	C. Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác .
	D. Tôn trọng nền văn hóa của nước khác.
Câu 14. Ý nghĩa xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư là gì?
	A. Làm cho đời sống tinh thần ngày càng lành mạnh.
	B. Làm mất đoàn kết giữa hàng xóm với nhau.
	C. Tệ nạn ngày càng phổ biết.
	D. Không giữ vững trật tự an ninh.
Câu 15. Để góp phần xây dựng làng xóm sạch đẹp, làng A đã tổ chức cho người dân trong làng trồng hoa quanh đường làng, Mai thấy hoa đẹp nên lợi dụng lúc vắng người đã ra nhổ trộm hoa mang về trồng ở nhà mình. Theo em, nhận xét nào là đúng về hành vi của Mai?
	A. Hành vi của Mai thể hiện Mai là một người rất yêu thiên nhiên.
	B. Hành vi của Mai là bình thường, không có gì đáng trách cả.
	C. Hành vi của Mai là không đúng không biết bảo vệ cảnh quan, môi trường.
	D. Hành vi của Mai có thể chấp nhận được vì Mai chỉ lấy một chút chứ không nhiều.
Câu 16. Ngày nay, thế hệ trẻ chỉ quan tâm đến nhạc nước ngoài như: Nhạc Hàn Quốc, nhạc Anh, nhạc Trung… và bài trừ thậm chí ghét bỏ các loại nhạc truyền thống của dân tộc như: hát cải lương, hát xoan, hát quan họ.Việc làm đó nói lên điều gì?
	A. Các bạn trẻ tôn trọng dân tộc mình.
	B. Các bạn trẻ không tôn trọng dân tộc mình.
	C. Các bạn trẻ sống vô tâm.
	D. Các bạn trẻ sống vô trách nhiệm.
Câu 17. Những quy định của pháp luật và kỉ luật có ý nghĩa như thế nào với mọi người?
	A. Giúp cho mọi người gần nhau hơn.
	B. Giúp cho mọi người hoàn thiện mình hơn.
	C. Giúp cho mọi người có một chuẩn mực chung để rèn luyện và thống nhất trong hoạt động.
	D. Giúp cho mọi người tôn trọng nhau hơn.
Câu 18. Em không đồng ý với hành vi nào dưới đây?
	A. Công an khu vực xử phạt nghiêm những thanh niên tụ tập nhậu nhẹt trong xóm.
	B. Sáng chủ nhật mọi người thường tập trung dọn vệ sinh khu phố.
	C. An có thói quen vứt rác ra đầu ngõ vì không ai biết.
	D. Nhà trường tổ chức cho các em học sinh trồng hoa trên đường làng.
Câu 19. Hành động quayi cóp trong thi cử, nói chuyện riêng trong giờ học thuộc hình thức vi phạm nào sau đây?
	A. Vi phạm kỉ luật.	B. Vi phạm quy chế.
	C. Vi phạm pháp luật.	D. Vi phạm quy định.
Câu 20. Biểu hiện của tình bạn trong sáng, lành mạnh là gì?
	A. Giúp bạn nói dối cô giáo để nghỉ học.
	B. Rủ bạn chơi ma túy.
	C. Rủ bạn nghỉ học chơi game.
	D. Hướng dẫn bạn làm những bài khó.
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